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1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 08 ; Số học sinh:  ..254       ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 06 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0.  Đại học:  06 ; Trên đại học: 0

  Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
: Tốt : 06 ; Khá: 0  .; Đạt : 0; Chưa đạt: 0
1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	· Súng AK
· Bao chai 
· Máy tính 
· Còi 
· Máy chiếu ,
	20 tranh 
05 khẩu 
01 cái 
01
01 cái 
	Bài 1: Đội ngũ đơn vị. 
Bài 6: Các tư thế ,động tác cơ bản vận động trên chiến trường. 

Bài 7: Lợi dụng địa hình ,địa vật. 
.


	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Thực Hành 
	01
	Sân trường THPT QUẾ SƠN. 
	


2. Kế hoạch dạy học
 
2.1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1

	 Bài 1: Đội ngũ đơn vị
Đội ngũ tiểu đội.


	2
	1. Về kiến thức:

        - Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.

2. Về kỹ năng:
        - Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.

         - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường

 3. Về thái độ:
         - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.
     

	2


	Bài 1:
ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
 Đội ngũ trung đội                                                                                                                                                          
	
	1. Về kiến thức:
        - Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.

        - Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.
 2. Về kỹ năng:

        - Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.

         - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường

3. Về thái độ:
   - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.        

	3

	 Bài 2: MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN 
Tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, an ninh trong thời kì mới.

	    5


	1. Về kiến thức:

- Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
2. Về kỹ năng:
- Nắm và hiểu được sáu tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

3. Về thái độ:
- Có ý thức và thái độ đúng đắn.



	4
	Bài 2
Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD, ANND trong thời kỳ mới.


	
	1. Về kiến thức:

- Hiểu được những nội dung, biện pháp  tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

2. Về kỹ năng:
- Nắm và hiểu được đặc điểm, mục đích, nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

3. Về thái độ:
- Có ý thức và thái độ đúng đắn.



	5
	Bài 2
Nội dung xây dựng nền QPTD.ANND.

	
	1. Về kiến thức:

- Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

2. Về kỹ năng:

- Nắm và hiểu được nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3. Về thái độ:
- Có ý thức và thái độ đúng đắn.
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	                      Bài 2
Những biện pháp chủ yếu  xây dựng nền QPTD, ANND
	
	1. Về kiến thức:

- Hiểu được những biện pháp  tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

2. Về kỹ năng:

- Nắm và hiểu được nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3. Về thái độ:
- Có ý thức và thái độ đúng đắn
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	                    Bài 2
Nâng cao trách nhiệm của HS trong xây dựng nền QPTD, ANND

	
	1. Về kiến thức:

- Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

2. Về kỹ năng:

- Nắm và hiểu được trách nhiệm của hs trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3. Về thái độ:
- Có ý thức và thái độ đúng đắn   



	8
	Bài 3: TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM 

 Tổ chức và hệ thống tổ chức trong QĐND VN


	     3


	1.Về kiến thức
- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an.
- Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Công an.
2. Về kỹ năng:

Hiểu được những qui định trong quân đội 
-  3. Về thái độ

- Xây dựng ý thức trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh.



	9
	Bài 3:
Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của QĐNDVN
	
	1.Về kiến thức
-Hiểu được những qui định trong quân đội 

2. Về kỹ năng:

- Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Công an.

  3. Về thái độ

- Xây dựng ý thức trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh.
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	 Bài 3:

CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM 

	
	1.Về kiến thức
- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong  Công an.

2. Về kỹ năng:
- Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Công an.

  3. Về thái độ

- Xây dựng ý thức trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh

	11
	KIỂM

TRA GIỮA KỲ 
Nội dung nền QPTD-ANND và xây dựng nền QPTD_ANND.

-Hệ thống tổ chưc và những chức năng,nhiệm vụ chính trong quân đội và công an NDVN
	1
	Về kiến thức

Nắm được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

- Biết được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an.

2. Về kỹ năng:

-Hiểu và vận dụng kiến thức vào quá trình học tập  

  3. Về thái độ

- Chuẩn bị tốt nội dung kiểm tra.




	12

	 Bài 4: 
NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN  VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

-NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI VÀ TUYỂN SINH QUÂN SỰ
	1
	1.Về kiến thức
- Nắm được hệ thống các nhà trường trong Quân đội.

2. Về kỹ năng:

- Hiểu rõ chế độ tuyển sinh đào tạo hàng năm vào các trường quân sự,công an.
  3. Về thái độ
- Xây dựng ý thức trách nhiệm, định hướng nghề nghiệp quân sự
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	 Bài 4: 
NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

	1

	1.Về kiến thức
- Nắm được hệ thống các nhà trường trong Công an.

2. Về kỹ năng:

- Hiểu rõ chế độ tuyển sinh đào tạo hàng năm vào các  công an.

  3. Về thái độ

- Xây dựng ý thức trách nhiệm, định hướng nghề nghiệp  công an.


	14
	Bài 5:
LUẬT SĨ QUAN QĐND  VIỆT NAM  VÀ LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN  

   LUẬT SĨ QUAN QĐNDVN
	1
	1.Về kiến thức
- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan QĐNDVN. 

2. Về kỹ năng:

- Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội.

  3. Về thái độ
- Xây dựng ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội

	15


	Bài 5:

Nhóm ngành, cấp bậc, chức vụ của sĩ quan.QĐNDVN


	1
	1.Về kiến thức
- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan QĐNDVN. 

- Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội.

2. Về kỹ năng:

- Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội.

  3. Về thái độ

- Xây dựng ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội.
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	Bài 5:

LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN.

	1
	1.Về kiến thức
- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan QĐNDVN. 

- Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội.

2. Về kỹ năng:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội.

  3. Về thái độ
- Xây dựng ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội
.

	17

	.
Bài 5:

Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân,

	1
	1.Về kiến thức
- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật CAND. 

- Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của CAND.

2. Về kỹ năng:

- Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan CAND.

  3. Về thái độ

- Xây dựng ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội, CAND

	18
	Kiểm tra HKI: 
Lý thuyết
	1
	.Về kiến thức

Nắm được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

- Biết được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an.

Biết được hệ thống các nhà trường trong Quân đội,công an .

Biết được những nội dung cơ bản của Luật  QĐ,CAND

2. Về kỹ năng:

-Hiểu và vận dụng kiến thức vào quá trình học tập  

  3. Về thái độ

- Chuẩn bị tốt nội dung kiểm tra.
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	Bài 8:  
   CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN .

	1
	1.Về kiến thức:
- Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.
  2. Về kỹ năng:
- Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.
  3. Về thái độ:

- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.
- Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân.
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	Bài 8:  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI.


	1
	1. Về kiến thức:
- Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.
  2. Về kỹ năng
- Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.
  3. Về thái độ:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.
- Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân.
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	Bài 8:  

Đặc điểm, yêu cầu công tác phòng không  nhân dân

	1
	1. Về kiến thức:

- Hiểu được  đặc điểm ,yêu cầu  về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.
  2. Về kỹ năng:

- Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.
  3. Về thái độ:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.
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	Bài 8:  

Tổ chức đánh trả và phục vụ chiến đấu

	1
	1. Về kiến thức:
- Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.
  2. Về kỹ năng:-
 -Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.
  3. Về thái độ:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.
- Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân
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	Bài 6: CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG  TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
Động tác đi khom,.Động tác chạy khom.


	1
	1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

 3. Về thái độ: 
- Tích cực luyện tập, động tác sát thực tế
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	Bài 6:
Động tác bò cao.Động tác lê.


	1
	1. Về kiến thức: 

- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

 3. Về thái độ:
- Tích cực luyện tập, động tác sát thực tế.

	25
	Bài 6:
Động tác trườn, Động tác vọt tiến.


	1
	1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

 3. Về thái độ: 
- Tích cực luyện tập, động tác sát thực tế.

	26
	Bài 6:
CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN KHI VẬN ĐỘNG (luyện tập ).

	1
	1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.
3. Về thái độ:
 - Tích cực luyện tập, thực hiện động tác thuần thục

	27
	Bài 6:
CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN KHI VẬN ĐỘNG.
(luyện tập ).

	1
	1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

 3. Về thái độ:
 - Tích cực luyện tập, thực hiện động tác thuần thục.

	28

	Bài 6:
CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN KHI VẬN ĐỘNG
(luyện tập ).
	1
	1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

 3. Về thái độ:
 - Tích cực luyện tập, thực hiện động tác thuần thụ

	29


	KIỂM TRA GIỮA KỲ 


	1
	1. Về kiến thức:
- Thực hành  được các tư thế động tác cơ bản. 

2. Về kỹ năng
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

 3. Về thái độ: 
- Tích cực luyện tập, thực hiện động tác thuần thục.

	30
	Bài 7: 

LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH ĐỊA VẬT
-NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT

	1
	1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, nguyên tắc và tư thế động tác lợi dụng các loại địa hình, địa vật, làm cơ sở vận dụng trong hoạt động thực tiễn và chiến đấu.
2. Về kỹ năng:
-  Nắm chắc khái niệm, nguyên tắc và các tư thế động tác lợi dụng địa hình, địa vật.

- Vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác đã học phù hợp với từng loại địa hình, địa vật cụ thể.

 3. Về thái độ:
- Nghiêm túc, chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ, tích cực luyện tập. Và luyện tập thuần thục động tác.

	31

	Bài 7: 

CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT

	1
	1. Về kiến thức:


- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, nguyên tắc và tư thế động tác lợi dụng các loại địa hình, địa vật, làm cơ sở vận dụng trong hoạt động thực tiễn và chiến đấu.

2. Về kỹ năng:

-  Nắm chắc khái niệm, nguyên tắc và các tư thế động tác lợi dụng địa hình, địa vật.


- Vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác đã học phù hợp với từng loại địa hình, địa vật cụ thể.

 3. Về thái độ:
 - Nghiêm túc, chú ý lắng nghe, tích cực luyện tập, động tác sát thực tế.

	32


	Bài 8:

TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ                                          BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC                                                                                                                                                     

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA
	1

	1. Về kiến thức:
 - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. 
  2. Về kỹ năng: 
  - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia.
  3. Về thái độ:
- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.


	33
	Bài 8:

Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

	1
	1. Về kiến thức:
 - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. 
  2. Về kỹ năng: 

  - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia.
  3. Về thái độ:

- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

	34
	Bài 8:

HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC:

	1
	1. Về kiến thức:

 - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. 
  2. Về kỹ năng:  
 - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia.
  3. Về thái độ:
- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
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	Kiểm tra học kỳ 2 :

Thực Hành

CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG  TRÊN CHIẾN TRƯỜNG

	1
	1. Về kiến thức:
- Thực hành  được các tư thế động tác cơ bản. 

2. Về kỹ năng
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

 3. Về thái độ:
 - Tích cực luyện tập, thực hiện động tác thuần thục.


2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.

2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	15-20/11/21
	Tuần 11
	. .Về kiến thức

Nắm được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

- Biết được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an.

2. Về kỹ năng:

-Hiểu và vận dụng kiến thức vào quá trình học tập  

  3. Về thái độ

- Chuẩn bị tốt nội dung kiểm tra.


	 Kiểm tra tự luận  hoặc Kiểm tra trắc nghiệm khách quan trên giấy hoặc trên máy.

	Cuối Học kỳ 1
	3-8/1/22
	Tuần 18
	. Về kiến thức

Nắm được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

- Biết được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an.

- Biết được hệ thống các nhà trường trong Quân đội,công an .

- Biết được những nội dung cơ bản của Luật  QĐ,CAND

2. Về kỹ năng:

-Hiểu và vận dụng kiến thức vào quá trình học tập  

  3. Về thái độ

- Chuẩn bị tốt nội dung kiểm tra.
.
	Kiểm tra trắc nghiệm khách quan trên giấy hoặc trên máy.

	Giữa Học kỳ 2
	4-9/4/22
	Tuần 29
	. 1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.


- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

 3. Về thái độ:
 - Nắm chắc nội dung ,bình tĩnh  khi kiểm tra 

	. Kiểm tra thực hành .

Ngoài sân trường



	Cuối Học kỳ 2

	9-14/5/22
	Tuần 35
	1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.


- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

 3. Về thái độ:
 - Nắm chắc nội dung ,bình tĩnh  khi kiểm tra 

	Thi thực hành .

Ngoài sân trường




 MÔN HỌC : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG  -  KHỐI LỚP 10
(Năm học 2021   - 2022)

1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 07 ; Số học sinh:  273       ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 06 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0.  Đại học:  06 ; Trên đại học: 0

  Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
: Tốt : 06 ; Khá: 0  .; Đạt : 0; Chưa đạt: 0
1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	· Nẹp gỗ

· Băng thun

· Máy tính 
· Còi 

· Máy chiếu ,
	20 bộ

40 cái 

06 cái 

06

01 cái 
	Bài : Điều lệnh đội ngũ từng người không có sung. 

Bài : Đội ngũ đơn vị. 

.


	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Thực Hành 
	01
	Sân trường THPT QUẾ SƠN. 
	


2. Kế hoạch dạy học
 

2.1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1: Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
	1
	Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt  Nam.

 - Phát huy tinh thần, ý chí kiên cường và đoàn kết dân tộc.

- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ.
- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.



	2
	Bài 1:Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước (mục 1, 2 SGK).
	1
	· 

	3
	Bài 1: Truyền thống vẻ vang của d/ tộc ta trong sự nghiệpĐGGN (mục 3, 4 SGK).
	1
	· 

	4
	Bài 1: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp ĐGGN (mục 5, 6 SGK
	1
	· 

	5
	Bài 2:Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam 
	1
	HS tìm hiểu về thời kì hình thành, thời kì xây dựng , trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.

Phát huy tinh thần, ý chí kiên cường đánh giặc giữ nước của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam.
Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống của các lực lượng vũ trang trong học tập và rèn luyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 



	6
	Bài 2: Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 1, 2, 3 SGK).
	1
	· 

	7
	Bài 2: Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 4, 5, 6 SGK).
	1
	· 

	8
	Bài 2: Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam.
	1
	· 

	9
	Bài 2: Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
	1
	· 

	10
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	- Những bài học truyền thống đỏnh giặc giữ nước của dân tộc ta

- Thời kỳ hỡnh thành, phỏt triển và những thành tớch của lực lượng quõn đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược

	11
	Bài 3: Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ và chào. Luyện tập.
	1
	·      Hiểu được các động tác dội ngũ từng người không có súng trong điều lệnh đội ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam. 

Thực hiện được các động tác đội ngũ từng người không có súng: động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều; động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân; động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại

· Tự giác luyện tập để thành thạo các động tác đội ngũ từng người không có súng.

· Có ý thức trách nhiệm, tổ chức kỉ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   

	12
	Bài 3: + Đ T đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều;

 ĐT giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm .
	1
	· 

	13
	Bài 3: Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái, ngồi xuống, đứng dậy; Động tác chạy đều, đứng lại. Luyện tập.
	1
	· 

	14
	Bài 3: Luyện tập Đội ngũ từng người không súng.
	1
	· 

	15
	Bài 4: Đội hình tiểu đội hàng ngang.
	1
	- Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.

        - Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.
        - Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.

         - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường

         - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.


	16
	Bài 4: Đội hình tiểu đội hàng dọc.
	1
	

	17
	Bài 4: Tiến, lùi, qua phải,  trái; Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng về vị trí.
	1
	

	18
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1
	Thực hiện điều lệnh từng người không có súng

	19
	Luyện tập ĐH tiểu đội 1,2 hàng ngang; 1,2 hàng dọc; Tiến, lùi,qua phải, trái; Giãn , thu đội hình.
	1
	- Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.

        - Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.
        - Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.

         - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường

         - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.


	20
	Đội hình trung đội hàng ngang.
	1
	

	21
	Đội hình trung đội hàng dọc
	1
	

	22
	Luyện tập đội ngũ tiểu đội, trung đội.
	1
	

	23
	Hiểu biết cơ bản về ma túy
	1
	- Hiểu được dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma tuý.

- Học sinh có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh, không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma tuý; có ý thức phát hiện tố giác những ng​ười sử dụng hoặc buôn bán ma tuý. 

- Biết vận dụng kiến thức đã đ ​ược trang bị vào hoạt động thực tiễn phòng, chống ma tuý ở trường học cũng nh​ư ở nơi cư​ trú sinh sống.

- Biết th​ương yêu, thông cảm, chia sẻ với những ng​ười nghiện ma tuý, giúp họ v​ượt qua trở ngại của cuộc sống, có ý chí phấn đấu trở thành ng​ười 

l​ương thiện có ích cho xã hội. 

- Lên án, đấu tranh với những ng​ời có hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp, dụ dỗ, lôi kéo ng​ười khác vào việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý.


	24
	Tác hại của ma túy và nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy.
	1
	

	25
	Dấu hiệu nhận biết h/s nghiện ma túy và trách nhiệm của học sinh  trong phòng chống ma túy.
	1
	

	26
	Dấu hiệu nhận biết HS nghiện ma túy và t/ nhiệm của HS trong phòng chống ma túy (tt).
	1
	

	27
	Bom, đạn và cách phòng tránh.
	1
	Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.

- Thực hiện được các biện pháp cấp cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp trong lao động, sinh hoạt, vui chơi và hoạt động thể dục thể thao...


	28
	Thiên tai, tác hại của chúng và cách phòng tránh.
	1
	

	29
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	Thực thiện đúng các bước Điều lệnh đội ngũ đơn vị

	30
	Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường (mục từ 1-> 5 - SGK).
	1
	Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.

- Hiểu được mục đích, nguyên tắc băng vết th​ương, các loại băng và kỹ thuật các kiểu băng cơ bản.

- Thực hiện được các biện pháp cấp cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp trong lao động, sinh hoạt, vui chơi và hoạt động thể dục thể thao...

- Băng được vết th​ương tại các vị trí trên cơ thể bằng băng cuộn và ứng dụng các ph​ương tiện sẵn có tại chỗ.



	31
	Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường 
	1
	

	32
	Quan sát giáo viên thực hiện động tác băng mẫu.
	1
	

	33
	Luyện tập băng vết thương (mục 4 - SGK).
	1
	

	34
	Luyện tập băng vết thương (mục 4 - SGK).
	1
	

	35
	Kiểm tra  cuối kỳ II: Đội ngũ đơn vị - Băng vết thương.
	1
	Thực hiện chuẩn các kĩ thuật băng bó vết thương



2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.

2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	15-20/11/21
	Tuần 11
	- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt  Nam.

 - Phát huy tinh thần, ý chí kiên cường và đoàn kết dân tộc.

- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ.
- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.


	 Kiểm tra tự luận  hoặc Kiểm tra trắc nghiệm khách quan trên giấy hoặc trên máy.

	Cuối Học kỳ 1
	3-8/1/22
	Tuần 18
	·      Hiểu được các động tác dội ngũ từng người không có súng trong điều lệnh đội ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam. 

Thực hiện được các động tác đội ngũ từng người không có súng: động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều; động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân; động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại

· Tự giác luyện tập để thành thạo các động tác đội ngũ từng người không có súng.

· Có ý thức trách nhiệm, tổ chức kỉ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.


	Kiểm tra thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	4-9/4/22
	Tuần 29
	- Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.

        - Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.
        - Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.

         - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường

         - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.

	. Kiểm tra thực hành .

Ngoài sân trường



	Cuối Học kỳ 2
	9-14/5/22
	Tuần 35
	- Hiểu được mục đích, nguyên tắc băng vết th​ương, các loại băng và kỹ thuật các kiểu băng cơ bản.

- Thực hiện được các biện pháp cấp cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp trong lao động, sinh hoạt, vui chơi và hoạt động thể dục thể thao...

- Băng được vết th​ương tại các vị trí trên cơ thể bằng băng cuộn và ứng dụng các ph​ương tiện sẵn có tại chỗ.


	Thi thực hành .

Ngoài sân trường




MÔN HỌC : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG  -  KHỐI LỚP 11
(Năm học 2021   - 2022)

1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 07 ; Số học sinh:  224       ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 06 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0.  Đại học:  06 ; Trên đại học: 0

  Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
: Tốt : 06 ; Khá: 0  .; Đạt : 0; Chưa đạt: 0
1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	· Súng AK

· Lựu đạn

· Máy tính 
· Còi 

· Máy chiếu ,
	10 khẩu

40 quả

06 cái 

06

01 cái 
	Bài:

Điều lệnh đội hình đội ngũ

KT Tháo lắp súng AK

KT Lựu đạn

KT Bắn súng AK 


	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Thực Hành 
	01
	Sân trường THPT QUẾ SƠN. 
	


2. Kế hoạch dạy học
 

2.1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	Bài 1: Ôn tập điều lệnh đội ngũ.

Cácđộng tác :Quay trái,quay phải ,quay sau,chào
	2
	Hiểu được những kiến thức cơ bản về điều lệnh đội hình đội ngũ.

Thực hiện được KT đi đều ,chạy đều.

Thực hiện tốt các động tác quay tại chỗ.



	2
	Tiếp tục Ôn điều lệnh đội ngũ

Động tác đi đều, chạy đều.
	
	· 

	3
	Bài2:Luật nghĩa vụ quân sự - Trách nhiệm của học sinh
	4

	HS hiểu biết việc ban hành LNVQS.

Thừa kế phát huy truyền thống yêu nước,chủ nghĩa Anh hùng của dân tộc ta.

HS nắm được những điều cơ bản của LNVQS.

HS thực hiện đúng theo những điều mà luật liên quan đến mình.



	4
	Bài 2: Luật nghĩa vụ quân sự
	
	· 

	5
	Bài 2: Luật nghĩa vụ quân sự - Trách nhiệm của học sinh
	
	· 

	6
	Bài 2: Luật nghĩa vụ quân sự - Trách nhiệm của học sinh
	
	· 

	7
	Bài 3:

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.
	4
	- HS biết khái niệm về Lãnh thổ biên giới quốc gia.

Nắm được các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia.

-Trách nhiệm của học sinh năm được khái niệm chủ quyền lãnh thổ biên giơi quốc gia.

- Nắm được sự hình thành biên giới quốc gia Việt Nam.

Nắm được quan điểm của Đảng và nhà nước về việc bảo vệ biên giố quốc gia.

HS phải biết việc bảo vệ biên giới quốc gia quan trọng như thế nào.

Từ đó có hành động thực hiện.

*Luật nghĩa vụ quân sự- Trách nhiệm của học sinh.

*Trách nhiệm của học sinh đối với chủ quyền biên giới quốc gia.

	8
	Bài3:Chủ quyền biên giới quốc gia –Bảo vệ Lãnh thổ biên giới quốc gia   

                             
	
	

	9
	Bài 3:Trách nhiệm của HS trong việc bảo vệ biên giới quốc gia
	
	· 

	10
	Bài 3: 

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.
	
	· 

	11
	–Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	

	12
	Bài 4:Cấu tạo lựu đạn
	2
	- HS Nắm được cấu tạo quả lựu đạn.

Nắm được tính năng chiến đấu 



	13
	Bài 4: KT sử dụng lựu đạn
	
	

	14
	KT Ném lựu đạn
	1
	HS Nắm KT Ném lựu đạn:

-Đứng ném

-Nằm ném.



	15
	KT Ném lựu đạn
	1
	Thực hiện KT Ném lựu đạn có súng.

	16
	Ôn luyện hai nội dung:Điều lệnh đội hình đội ngũ – KT Đứng ném lựu đạn.
	1
	HS Ném đúng cự ly để chuẩn bị thi học kỳ



	17
	ÔN TẬP THI KỲ I

KT đứng ném lựu đạn
	1
	

	18
	KIỂM TRA HỌC KỲ I

	1
	· KT NÉM LỰU ĐẠN
· Cự ly 20m đối với nữ
· Cự ly 25m đối với nam..


	19
	KT Cấp cứu và    chuyển thương
	1
	- Hiểu được cách cấp cứu ban đầu.

- Học sinh có ý thức cảnh giác để tự phòng 

HS Biết cách dùng nẹp băng tạm thời khi có trường hợp gãy xương.

HS biết cách mang ,vác, chuyển thương bằng cáng

	20
	 KT Cầm máu tạm thời
	1
	

	21
	KT Cố định gãy xương tạm thơi


	1
	

	22
	KT Chuyển thương


	1
	

	23
	Bài 5:

Giới thiệu súng Tiểu liên AK.
	1
	Hiểu và nắm được cấu tạo của súng AK

Nắm được tính năng chiến đấu của súng AK.

Biết cách tháo lắp súng

Mục đích của việc tháo lắp súng.

	24
	KT Tháo lắp súng AK.
	1
	

	25
	KT Tháo lắp súng AK


	1
	Thực thiện đúng các bước tháo lắp.

	26
	Kiểm tra giữa kỳ II

 
	1
	Thực hành KT Tháo lắp súng AK.

	27
	KT Bắn súng AK

Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn

.
	1
	Thực hiện chuẩn các kĩ thuật tay không khi nằm bắn


	28
	KT Ngắm bắn
	1
	Thực hiện nằm ngắm bắn.

Biết cách ngắm chụm

	29
	KT Bắn mục tiêu cố định.
	1
	Thực hiện KT tại chỗ bắn đúng mục tiêu.

	30
	Luyện tập KT lấy đường ngắm đúng- đường ngắm chết
	1
	Nắm chắc KT bắn tại chỗ đúng mục tiêu.

	31
	Tập bắn mục tiêu cố định.
	1
	Nắm vững tư thế nằm bắn.

	32
	Ôn tập kỹ thuật bắn súng
	1
	Thực hiện đúng từ tư thế đứng – năm bắn

	33
	Ôn tập kỹ thuật bắn súng
	1
	Nằm bắn mục tiêu cố định.



	34
	KIỂM TRA KỲ II
	1
	Thực hành bắn 

	35
	KIỂM TRA HỌC KỲ II
	1
	Thực hành bắn


2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.

2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	15-20/11/21
	Tuần 11
	- Hiểu được những kiến thức cơ bản về luật nghĩa vụ quân sự.
 - Phát huy tinh thần, ý chí kiên cường và đoàn kết dân tộc.

- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống giữ vững biên giới quốc gia- chủ quyền biên giới quốc gia.
- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.


	 Kiểm tra tự luận  hoặc Kiểm tra trắc nghiệm khách quan trên giấy hoặc trên máy.

	Cuối Học kỳ 1
	3-8/1/22
	Tuần 18
	Thực hiện tốt KT ném lựu đạn xa đúng mục tiêu.

· Có ý thức trách nhiệm, tổ chức kỉ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.


	Kiểm tra thực hành

	Giữa Học kỳ 2
	4-9/4/22
	Tuần 29
	-Thực hiện đúng trình tự KT tháo lắp súng AK.

	. Kiểm tra thực hành .

Ngoài sân trường



	Cuối Học kỳ 2
	9-14/5/22
	Tuần 35
	- Thực hiện tốt kỹ thuật nằm bắn trúng mục tiêu,


	Thi thực hành .

Ngoài sân trường




II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 2021   - 2022)

1. Khối lớp: ..........11,12............; Số học sinh:……528……….

	STT
	Chủ đề

(1)
	Yêu cầu cần đạt

(2)
	Số tiết

(3)
	Thời điểm

(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì

(6)
	Phối hợp

(7)
	Điều kiện thực hiện

(8)

	1
	Hội thao quốc phòng
	Hoàn thành các nội dung:

Khối 11:Điều lện đội hình đội ngũ.

Khôi12:Tháo lắp súng AK – Ném lựu đạn.
	8
	Từ 15 đến 20 tháng 12 năm2021
	Trường THPT Quế Sơn
	Lãnh đạo nhà trường

Tổ Hóa- Thể dục
	Cơ quan quân sự huyện Quế Sơn
	


2. Khối lớp: .........10,11,12.............; Số học sinh:……801……….

	STT
	Chủ đề

(1)
	Yêu cầu cần đạt

(2)
	Số tiết

(3)
	Thời điểm

(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì

(6)
	Phối hợp

(7)
	Điều kiện thực hiện

(8)

	1
	Bóng chuyền nữ
	Thực hiện tốt các kỹ thuật bóng chuyền
	36
	Từ ngày11tháng10 năm2021đến khi kết thúc
	Trường THPT Quế Sơn
	Lãnh đạo nhà trường

Tổ Hóa – Thể dục
	
	

	2
	Võ cỏ truyền
	Hoàn thành bài quyền số 2
	8
	Từ ngày22tháng 2 năm2022
	Trường THPT Quế Sơn
	Lãnh đạo nhà trường

Tổ Hóa – Thể dục
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


	     TỔ TRƯỞNG                                NHÓM TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Lệ  Hằng                           Hà Lam Thuận 
	 Quế sơn , ngày 4   tháng  9 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN NGỌC CHÍN



� Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn


� Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn





